142. Giấy in bản đồ

GIẤY IN BẢN ĐỒ là loại giấy có tính năng cần thiết phù hợp cho việc in và sử dụng các loại bản đồ. Đó là giấy cần có độ dày đảm bảo, độ bền cơ học cao, chống thấm ẩm tốt, tính ổn định kích thước cao, chịu mài mòn. Để sản xuất loại giấy này người ta sử dụng bột giấy hóa học tẩy trắng, không pha lẫn bột giấy cơ học. Giấy được gia keo tốt bằng các hóa chất kết dính phù hợp. Độ bền cơ học cần thiết cao hơn giấy in, giấy viết thông thường.
Bản đồ là những hình vẽ biểu thị bề mặt trái đất, các thiên thể hoặc các khoảng không vũ trụ trên mặt phẳng theo những quy tắc toán học xác định, được thu nhỏ theo quy ước và khái quát hóa để phản ánh sự phân bố, trạng thái và những mối liên hệ của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên, xã hội được chọn lọc và thể hiện bằng hệ thống ký hiệu, màu sắc. Có thể coi bản đồ là mô hình ký hiệu tượng hình nhằm tái tạo thực tại. Bản đồ có ý nghĩa rất to lớn trong thực tiễn cũng như trong nghiên cứu khoa học như: dẫn đường trong quân sự, công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, nông nghiệp, giáo dục, du lịch, v.v.

Cách đây hàng nghìn năm, các nội dung của bản đồ đã được thể hiện trên các vật liệu rất thô sơ như trên tấm đá, các tấm da động vật, vải, gỗ, giấy, v.v. Đối với các bản đồ thể hiện trên giấy, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy những cuộn giấy cói (Papyrus) chứa bản đồ về vùng đất giàu khoáng sản ở sa mạc phía đông Ai Cập trên ba nghìn năm tuổi.

Tùy thuộc vào từng mục đích sử dụng của mỗi quốc gia mà tiêu chuẩn về chất lượng về giấy in bản đồ sẽ khác nhau, song cơ bản là có tính chất cơ lý và tuổi thọ cao. 

Tiêu chuẩn KS 2790:2018 của Kenya quy định: giấy phải có tuổi thọ trên 99 năm, định lượng 80g/m2 ±5%; chiều dài đứt theo chiều dọc 3.000m, theo chiều ngang 5.500m; pH nước chiết từ 7,5 đến 10,0; độ sáng >75%; lượng kiềm dư tối thiểu 0,4mol axit/kg giấy v.v. Tiêu chuẩn GB/T 2675-2017 của Trung Quốc đối với loại chất lượng cao: định lượng 80g/m2, 90g/m2, 100g/m2, 120g/m2, 150g/m2; khối lượng riêng ≥ 0,8g/cm3; độ bền gấp trung bình theo chiều ngang 100 lần; độ sáng từ 75-90%; độ nhẵn ≥ 60 giây; độ bền kéo: theo chiều dọc ≥ 4,0 kN/m,  theo chiều ngang ≥ 2,5 kN/m;mức giảm độ bền kéo theo cả 2 chiều khi ngâm trong nước dưới 15%; độ dãn dài theo chiều dọc ≤ 0,3% và theo chiều ngang ≤ 2,2% đối với giấy < 120g/m2 và ≤ 2,5% với giấy ≥ 120g/m2, giấy phải đồng đều, nhẵn, độ bụi thấp (loại bụi có kích thước 0,2mm2 đến 0,5mm2 ≤ 20 hạt/m2, loại lớn hơn 0,5mm2 và nhỏ hơn 1,5mm2 dưới 4 hạt/m2, không có loại lớn hơn 1,5mm2). Theo tiêu chuẩn kỹ thuật giấy của văn phòng in ấn Mỹ (U.S. Government Printing Office), giấy in bản đồ được chia thành năm loại với chất lượng, mục đích sử dụng và công nghệ in khác nhau loại JCP E10, JCP E20, JCP 30, JCP 40 và JCP 50. Ví dụ loại JCP E10 dùng cho in bản đồ đặc biệt với công nghệ in thạch bản yêu cầu về nguyên liệu tối thiểu 50% là sợi cotton hoặc sợi lanh, còn lại là bột giấy hóa học tẩy trắng, không sử dụng chất tăng trắng quang học. Về chất lượng: pH nước chiết > 5; hàm lượng keo chống thấm < 1,5% so với giấy pH < 6,5; định lượng 43g/m2, 54g/m2, 75g/m2; độ bền gấp (đôi lần) là > 75; độ dày 66µm, 76µm, 99µm; độ nhẵn 85 (đơn vị Sheffield); độ sáng 80%.

Ở Việt Nam chưa có nhà máy giấy sản xuất giấy in bản đồ. Các loại giấy này được nhập khẩu từ nước ngoài với chất lượng và số lượng theo yêu cầu sử dụng.
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